
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM 
 

Số:          /SPS-BNNMT 
V/v Tổng cục Hải quan Trung Quốc  

ban hành yêu cầu về quản lý khai báo đối với  

doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm 

nông nghiệp vào Trung Quốc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

    Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2026 

 

  Kính gửi:    

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (các Cục: Trồng trọt và Bảo  

vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y; Thủy sản và Kiểm ngư; Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị trường); 

- Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu); 

- Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm). 

Văn phòng SPS Việt Nam nhận được Thông báo số G/SPS/N/CHN/1357 

từ Ban Thư ký SPS/WTO về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban 

hành Thông báo số 219 năm 2025: “Yêu cầu về quản lý khai báo đối với doanh 

nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào Trung Quốc” (thông báo 

kèm theo), nội dung chính như sau: 

1. Công bố danh sách 2.589 sản phẩm nông nghiệp thuộc 20 nhóm sản 

phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền 

và đăng ký doanh nghiệp. Các nhóm sản phẩm chủ yếu: thủy sản, trái cây tươi, 

rau tươi, gia vị, dược liệu, cà phê, các loại hạt, cây giống, ngũ cốc, lá thuốc lá, 

thức ăn chăn nuôi, sản phẩm có nguồn gốc động vật… Danh sách này được xác 

định trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro kiểm dịch đối với nông sản nhập khẩu và 

phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời, các phương thức tra cứu công khai được 

quy định rõ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin và 

thực hiện khai báo.  

 Địa chỉ tra cứu: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/ 

index.html. (Bản dịch tiếng Việt danh sách các sản phẩm kèm theo); 

2. Quy định rõ kênh tra cứu thông tin doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký. 

Trang web chính thức sẽ công bố thống nhất thông tin của các doanh nghiệp đã 

đăng ký, nêu rõ phương thức tra cứu, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu 

và sử dụng của doanh nghiệp.  

Địa chỉ tra cứu: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/ 

index.html; 

3. Khi thực hiện khai báo nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp thuộc Danh 

mục phải có thư khuyến nghị chính thức, doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm 

kê khai đầy đủ, chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc hoặc mã số đăng ký của 

doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc vào ô thông tin của Giấy chứng nhận 

“Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến và lưu trữ động 

vật, thực vật và các sản phẩm của chúng nhập khẩu” (Mã giấy phép: 302) trong 
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mục “Thông tin đủ điều kiện của hàng hóa” trên Tờ khai hải quan hoặc Danh sách 

đăng ký. Trường hợp một Tờ khai hải quan có nhiều mặt hàng, doanh nghiệp phải 

kê khai riêng mã số đăng ký tại Trung Quốc tương ứng với từng doanh nghiệp đối 

với từng mặt hàng; 

4. Ngày có hiệu lực thi hành: 15/12/2025. 

Văn phòng SPS Việt Nam trân trọng chuyển thông tin và danh sách sản 

phẩm phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền theo yêu cầu của GACC để 

Quý Cơ quan triển khai hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp theo từng nhóm ngành 

hàng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan phản 

hồi về Văn phòng SPS Việt Nam để trao đổi với GACC./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- TTr. Trần Thanh Nam (để b/cáo); 

- TTr. Phùng Đức Tiến (để b/cáo); 

- TTr. Hoàng Trung (để b/cáo); 

- Giám đốc (để b/cáo); 

- Vụ Pháp chế (để biết); 

- Lưu VT (DDH).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Nam 
 

 



 

 

THÔNG BÁO 

Số 219 năm 2025 

Ngày 07/11/2025 

Nhằm tăng cường công tác quản lý truy xuất nguồn gốc đối với các sản 

phẩm nông nghiệp nhập khẩu, nâng cao hiệu quả thông quan, đồng thời căn cứ 

Luật Kiểm dịch động vật, thực vật xuất nhập cảnh của nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như các quy định pháp luật 

có liên quan, các yêu cầu quản lý đối với việc khai báo nhập khẩu của các doanh 

nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào Trung Quốc được công 

bố như sau: 

I. Căn cứ các Tiêu chuẩn quốc tế về biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPM), 

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (GACC) thực hiện phân 

tích rủi ro kiểm dịch đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu; trên cơ sở 

thông lệ quốc tế, GACC xác định và công bố Danh mục sản phẩm nông nghiệp 

nhập khẩu phải có thư khuyến nghị chính thức và đăng ký doanh nghiệp nước 

ngoài (sau đây gọi tắt là “Danh mục”), được đăng tải tại địa chỉ:  

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/index.html. 

Doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm bảo đảm rằng các sản phẩm nông 

nghiệp thuộc Danh mục nhập khẩu được nhập khẩu từ các doanh nghiệp nước 

ngoài đã được đăng ký hợp lệ và có tên trong danh sách do cơ quan hải quan công 

bố 

II. Các doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký có thể tra cứu tình trạng của 

mình thông qua "Danh sách đăng ký kiểm dịch doanh nghiệp nước ngoài về động 

thực vật và các sản phẩm liên quan" tại các địa chỉ sau: 

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/index.html. 

III. Khi thực hiện khai báo nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp thuộc 

Danh mục phải có thư khuyến nghị chính thức, doanh nghiệp nhập khẩu có trách 

nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc hoặc mã số đăng 

ký của doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc vào ô thông tin của Giấy chứng 

nhận “Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến và lưu trữ 

động vật, thực vật và các sản phẩm của chúng nhập khẩu” (Mã giấy phép: 302) 

trong mục “Thông tin đủ điều kiện của hàng hóa” trên Tờ khai hải quan hoặc Danh 

sách đăng ký. Trường hợp một Tờ khai hải quan có nhiều mặt hàng, doanh nghiệp 

phải kê khai riêng mã số đăng ký tại Trung Quốc tương ứng với từng doanh nghiệp 

đối với từng mặt hàng. 

Bản dịch tiếng Việt không chính thức 
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Hiệu lực thi hành:  

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. 


